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Bản án số: 22/2018/DS-ST 

Ngày: 27/02/ 2018 
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NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG     XÃ  Ộ    Ủ NG Ĩ  V    N M 

     N N  N   N     N     MỚ     N   N G  NG 

- Thành  hần  ội   n  xét xử sơ thẩm   m có: 

Thẩm  hán - Chủ tọa  hiên tòa: B  N    n  nh  hƣ   

Các  ội thẩm nhân dân: 

1. Ông  rƣơn  Phƣớc  ôn   

2. Ông N    n Văn  ồn   

- Thư ký  hiên tòa: Ông N    n  ấn Kiệt – Th     T a án nh n   n hu  n 

 h       t nh  n   an   

-   i di n  i n ki m sát nhân dân hu  n Ch    i  t nh  n  ian  tham  ia 

phiên toà: Ông N    n Văn Lộc - K ểm sát v ên  

Tron  n    27 thán  02 n m 2018 t   Tr  s  T a án nh n   n hu  n  h  

     t nh  n   an    t    s  th m c n   ha  v  án th     số: 218/2017/T ST-DS 

n    29 thán  6 n m 2017 v  tranh chấp    p   n    p h    th o  u  t   nh   a v  

án ra   t    số: 196/2017/ ĐXXST-DS  n    18 thán  12 n m 2017   ữa các    n  

sự: 

1. N u ên  ơn: Bà N    n  hị    s nh n m 1965     m t . 

   trú: Ấp T   ã    hu  n    t nh  n   an   

2. Bị  ơn: Bà  ao  hị Bé Mƣời N  s nh n m 1984  V n  m t   

   trú: Ấp     ã    hu  n    t nh  n   an   

NỘ    NG V   N 



Tron    n  h      n  t  tự  ha     ên  ản  ấ       ha  v  các   ên  ản h a   ả  

n u ên   n      u ễn Th  T trình    : B   ao Th  B         c  tham   a nh  u 

    h    o      m chủ  c  thể nh  sau: 

- D   h   3 000 000   n /thán     m 20 v   v ên   hu  v o n    30/10âl/2014, 

         hỏ tham   a 01 phần    n n    30/01  /2015       hốt h      c 

51 000 000   n        chầu h   ch t   n thán  7  2015 thì n  n       h   n   mãn 

v o thán  3 2016  số t  n          hỏ ch a chầu h   ch t tổn  cộn  10  ần   

3 000 000   n  = 30 000 000   n   

- D   h   5 000 000   n /thán     m 20 v   v ên   hu  v o n    30/01  /2015  

     tham   a 02 phần    n n    30/02  /2015       hốt h      c 71 000 000   n  

v  30/3  /2015       hốt    c 78 000 000   n   cả ha  phần h        chầu h   ch t 

  n thán  7 2015 thì n  n       h   n   mãn v o n    30 6 2016  số t  n      ch a 

chầu tổn  cộn   15  ần   5 000 000  ổn     2 = 150 000 000   n   

Tổn  cộn  02     h        n     180 000 000   n   B  c   êu cầu chính qu  n 

  a ph  n    ả  qu  t v o n    23/12/2016  thì      thừa nhận n     số t  n h   ch t 

   180 000 000   n  v   êu cầu trả mỗ  thán  3 000 000   n  từ n    01/01/2017 

cho   n  h  h t n   nh n  từ  h  cam   t cho   n na  ch  trả    c 02  ần   2 000 000 

  n  = 4 000 000   ốn tr  u    n  thì n  n  cho   n na    a     tha   ổ  một phần 

 êu cầu  h      n     êu cầu     ao Th  B         c  n hĩa v  trả số t  n h   ch t 

176 000 000   n    h n   êu cầu tính  ã   Đố  v   số t  n 4 000 000   n       n rút 

 êu cầu  h n   êu cầu     ao Th  B         trả số t  n trên cho     

T   ph ên t a  n u ên   n   ữ n u ên  êu cầu  h      n  

B    n     ao Th  B        ã    c T a án tốn    t th n   áo th     v  án  

th n   áo ph ên họp   ểm tra v  c   ao nộp  t  p cận c n   ha  chứn  cứ  h a   ả  v  

 ố  chất nh n            v n  m t nên  h n   h  nhận    c      n v  h a   ả  

   c   

Đ      n v  n   ểm sát phát   ểu quan   ểm v  v  c tu n th o pháp  uật của 

Th m phán   ộ    n    t    v  án  Th     v  v  c chấp h nh pháp  uật của n     

tham   a tố t n   V       n   ả  qu  t: Th o      u ễn Th  T trình    : B  c    m 

chủ nh  u     h   v            tham   a 02     h    c  thể: D   h   3 000 000 

  n /thán  n    30/01a /2014  c  20 h   v ên            tham   a 01 phần   ã hốt  

c n n  h   ch t 10  ần    30 000 000   n ;     h   5 000 000   n /thán  n    

30/01/2015 c  20 h   v ên    m    n tham   a 02 phần   ã hốt c n n  h   ch t 15  ần 

  5 000 000   n    02  ần    150 000 000   n        23/12/2016 t   UB D  ã      

       thừa nhận n  180 000 000   n   ã trả    c 4 000 000   n    a    êu cầu    

       trả 176 000 000   n    h n   êu cầu tính  ã   



Phía     ao Th  B          ã    c T a án tr  u tập h p     nh n  v n  m t 

 h n  c      o v   h n      v n  ản  h  nhận      n  

X t thấ   h p   n    p h     ữa    T v                c  ác  ập trên c  s  

tự n u  n thỏa thuận   h n  trá    o  ức  ã hộ  v  pháp  uật   hứn  cứ thể h  n    

  ên  ản h a   ả  n    23/12/2016 của UB D  ã    B         thừa nhận n  h      

T 180 000 000   n   v   ã trả    c 4 000 000   n  nên v  c    T  h      n    c  c n 

cứ  

Đố  v   số t  n 4 000 000   n     T tự n u  n rút     một phần  êu cầu  h   

   n    c  c n cứ phù h p Đ  u 217  218 Bộ  uật tố t n    n sự 2015  

V   ã  suất   o    T  h n   êu cầu nên  h n     cập   n  

Từ ph n tích trên     n h   ộ    n    t    c n cứ Đ  u 479 Bộ  uật   n sự 

2005; Đ  u 217  218 Bộ  uật tố t n    n sự 2015   m   t qu  t   nh   

N  N Đ N   Ủ       N 

Sau  h  n h ên cứu các t      u c  tron  h  s  v  án    c th m tra t   ph ên 

t a v  c n cứ v o   t quả tranh  uận t   ph ên t a   ộ    n    t    nhận   nh: 

- V  pháp  uật tố t n : [1] B    u ễn Th  T  h      n     ao Th  B  

        B         c  n   c  trú t   ấp     ã     hu  n    t nh  n   an  nên T a 

án nh n   n hu  n   th       ả  qu  t     ún  th m qu  n th o qu    nh t   Đ  u 35 

v  Đ  u 39 của Bộ  uật tố t n    n sự 2015    

[2] B    n     ao Th  B          ã    c T a án tr  u tập h p      n  ần thứ 

2  ể tham   a ph ên t a nh n            v n v n  m t    n cứ v o Đ  u 227 của Bộ 

 uật tố t n    n sự 2015   ộ    n    t    t  n h nh   t    v n  m t bà        là có 

c n cứ   

[3] Ngày 12/9/2017, bà   u ễn Th  T tha   ổ   êu cầu  h      n: Bà  êu cầu 

bà Cao Th  B         c  trách nh  m trả cho    số t  n h   176 000 000   n    h n  

 êu cầu tính  ã   Đố  v   số t  n 4 000 000   n       n rút  êu cầu  h n   êu cầu    

 ao Th  B         trả số t  n trên cho     T   ph ên T a h m na     T v n   ữ 

nguyên yêu cầu n    X t thấ   v  c tha   ổ  rút một phần  êu cầu n   trên    ho n 

to n tự n u  n  c n cứ t    hoản 2 Đ  u 244 Bộ  uật Tố t n    n sự 2015  ộ    n  

  t     ình ch    t     ố  v   v  c rút một phần  êu cầu  h      n của n u ên   n   

 - V  pháp  uật nộ   un :  

[4] X t  êu cầu  h      n của      u ễn Th  T  êu cầu     ao Th  B       

N thực h  n n hĩa v  trả số t  n n  h   176 000 000   n   B  T cun  cấp 

chứn  cứ chứn  m nh cho  êu cầu  h      n      ên  ản h a   ả  n    23/12/2016 của 

Ủ   an nh n   n  ã   c  chữ    tên của     ao Th  B         v  c   ác nhận của 

chính qu  n   a ph  n   Tron  quá trình   ả  qu  t v  án  T a án  ã tốn    t th n  



 áo th     v  án v  tr  u tập           tham   a các ph ên họp   ểm tra v  c   ao 

nộp  t  p cận  c n   ha  chứn  cứ  h a   ả    ố  chất v  tr  u tập  ể tham   a ph ên t a 

nh n     v n v n  m t v   h n  c       n phản  ác  êu cầu  h      n của n u ên 

  n   ộ    n    t      t thấ   th o   ên  ản h a   ả  của Ủ   an nh n   n  ã   n    

23/12/2016 c  nộ   un   B  T  êu cầu           trả số t  n h   ch t 180 000 000 

  n              êu cầu    c trả  ần mỗ  thán  3 000 000   n  cho   n  h   ứt n   

 ã thể h  n           c  n     T số t  n h   tổn  cộn     180 000 000   n  v     

       c  thực h  n trả  ần cho    T    c 02  ần v   số t  n 4 000 000   n      u 

n   phù h p v     ên  ản  ác m nh của T a án n    19/10/2017  Do     c n cứ  hoản 

2 Đ  u 92 Bộ  uật tố t n    n sự 2015 c   ủ c  s   ể  ác   nh các  ên  ã  ác  ập h p 

  n    p h   trên c  s  tự n u  n thỏa thuận   h n  trá  pháp  uật v    o  ức  ã hộ  

v  v  c            ã n  của    T tổn  số t  n 180 000 000   n    ã trả 4 000 000 

  n   h  n c n n  176 000 000   n     c  thật nên   m phát s nh qu  n v  n hĩa v  

th o qu    nh t   Đ  u 479 Bộ  uật   n sự 2005  Do phía            h n  thực h  n 

n hĩa v  trả n   ã   m ảnh h  n    n qu  n      ích h p pháp của    T   a     T 

 h      n    c  c  s   

[5] Do    T  h n   êu cầu tính  ã  suất nên  ộ    n    t     h n     cập 

  n  

[6] Từ nhữn  c  s  ph n tích trên  c  c  s   uộc     ao Th  B         c  

n hĩa v  trả cho      u ễn Th  T số t  n h   c n n  176 000 000 . 

[7] V  án phí   n sự s  th m: Do  êu cầu của      u ễn Th  T    c chấp 

nhận nên     ao Th  B         phả  ch u án phí th o qu    nh của pháp  uật  

 ì các lẽ trên; 

Q  Ế  Đ N  

 p dụn : -  ác Đ  u 26  Đ  u 35  Đ  u 39   hoản 2 Đ  u 92  Đ  u 144  Đ  u 

147, Đ  u 227   hoản 2 Đ  u 244 v  Đ  u 273 của Bộ  uật tố t n    n sự  2015; 

- Đ  u 479 của Bộ  uật   n sự 2005; 

-   h  qu  t số 326/2016/UBTV  14 n    30 thán  12 n m 

2016 qu    nh v  mức thu  m ễn    ảm  thu  nộp  quản    v  s    n  án phí v     phí 

Tòa án. 

   ên xử:  hấp nhận  êu cầu  h      n của      u ễn Th  T  ố  v       ao 

Th  B          

+ Buộc     ao Th  B         c  n hĩa v  trả cho      u ễn Th  

T số t  n h   c n n  tổn  cộn  176 000 000   n    ột tr m  ả  m    sáu tr  u 

  n  . 



+ Đình ch  một phần  êu cầu  h      n của      u ễn Th  T  ố  

v   số t  n 4 000 000   n   

-  n phí   n sự s  th m: 8 800 000   n   Tám tr  u  tám tr m n hìn   n      

 ao Th  B         phả  ch u  

 o n          u ễn Th  T số t  n t m ứn  án phí 4 500 000   n   Bốn tr  u  

n m tr m n hìn   n   th o   ên  a  thu t  n số 0014120  n    03/7/2017 của  h  c c 

thi hành án   n sự hu  n    t nh  n   an   

Kể từ n     ản án  qu  t   nh c  h  u  ực pháp  uật   ố  v   các tr  n  h p 

c  quan th  h nh án c  qu  n chủ  ộn  ra qu  t   nh th  h nh án  ho c  ể từ n    c  

  n  êu cầu th  h nh án của n        c th  h nh án   ố  v   các  hoản t  n phả  trả 

cho n        c th  h nh án  cho   n  h  th  h nh án  on   tất cả các  hoản t  n  h n  

thán   ên phả  th  h nh án c n phả  ch u  hoản t  n  ã  của số t  n c n phả  th  h nh 

án th o mức  ã  suất qu    nh t    hoản 2 Đ  u 468 Bộ  uật D n sự n m 2015  

 ác    n  sự    c qu  n  hán  cáo tron  h n 15 n     ể từ n    tu ên án  

R ên     n  sự v n  m t    c qu  n  hán  cáo tron  h n 15 n     ể từ n    nhận 

   c tốn    t h p     ản án    

Tr  n  h p  ản án  qu  t   nh    c th  h nh th o qu    nh t   Đ  u 2  uật 

th  h nh án   n sự thì n        c th  h nh án   n sự  n     phả  th  h nh án   n sự 

c  qu  n thỏa thuận th  h nh án  qu  n  êu cầu th  h nh án  tự n u  n th  h nh án 

ho c    c ỡn  ch  th  h nh án th o qu    nh t   các Đ  u 6  7 v  9  uật thi hành án 

  n sự; Th   h  u th  h nh án    c thực h  n th o qu    nh t   Đ  u 30  uật th  h nh 

án   n sự /  

 
Nơi nhận: 

-T  D t nh  n   an ; 

-VKS D hu  n  h     ; 

- h  c c T  DS hu  n  h     ; 

- ác    n  sự; 

-  u  

 M   Ộ  ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P  N -   Ủ  Ọ  P  ÊN  OÀ 

   

 

 

 

N    n  nh  hƣ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


